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TÓMTẮT
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá việc cải thiện môi trường chăn nuôi và tỷ lệ tiêu

chảy trên heo con sau khi bổ sung acid hữu cơ và chế phẩm vi sinh vào nước uống cho heo trong vòng
42 ngày (trước khi heo nái sinh 2 tuần đến heo con cai sữa ở 28 ngày tuổi). Đề tài được thực hiện tại
xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tại 120 hộ chăn nuôi heo có quy mô từ 50-200 con/
trại. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng khí NH� trong chuồng nuôi từ 5,16 ppm ở lô đối chứng
giảm còn 3,96 ppm ở lô thí nghiệm 2 và 3,73 ppm ở lô thí nghiệm 3 (P<0,05), không phát hiện khí
H2S ở 2 lô thí nghiệm; số lượng vi khuẩn R L và &R L R P ở 2 lô thí nghiệm lần lượt là 4,6; 4,7 và
6,08; 6,33 log10 giảm so với lô đối chứng (5,5 và 6,59 log10) (P<0,05), không phát hiện Salmonella
ở nghiên cứu này; tỷ lệ heo con tiêu chảy trên 2 lô thí nghiệm lần lượt là 5,22% và 6,12% giảm so
với lô đối chứng (15,46%) (P< 0,05); tỷ lệ ngày con tiêu chảy ở 2 lô thí nghiệm giảm còn 0,68% và
0,84% so lô đối chứng (1,51%) (P<0,05).

Từ khóa:�Heo con, NH� và H2S, R L, Salmonella, &R L R P , tỷ lệ tiêu chảy.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cùng với lợi ích kinh tế, ngành chăn nuôi

heo của tỉnh Tiền Giang cũng tiềm ẩn nguy
cơ gây ô nhiễm môi trường. Với tổng đàn
heo của tỉnh là 583.833 con (Cục thống kê
Tiền Giang, 2018), ước tính trung bình khối
lượng phân heo thải ra môi trường khoảng
vài trăm ngàn tấn/năm. Chất thải chăn nuôi
heo chứa nhiều khí độc hại, vi sinh vật và
ký sinh trùng gây bệnh có khả năng phát tán
vào không khí, đất, hòa vào nước mặt, nước
ngầm... làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức
khỏe vật nuôi và con người. Chợ Gạo là một
trong 11 huyện của tỉnh Tiền Giang có đàn
heo lớn nhất tỉnh, chiếm 27,97%. Hiện nay,
một số trại heo của huyện Chợ Gạo có sử
dụng hệ thống biogas, đệm lót sinh học, máy
ép phân... để xử lý chất thải chăn nuôi, hạn
chế gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do
chi phí đầu tư cao nên các mô hình này chưa
được áp dụng rộng rãi tại các hộ nuôi heo
quy mô nhỏ. Chính vì thế, việc tìm chọn giải
pháp sử dụng chế phẩm sinh học đang được
ưu tiên quan tâm ở hộ nuôi heo quy mô nhỏ
bởi chi phí đầu tư thấp, dễ thực hiện nhưng
vẫn hạn chế được ô nhiễm môi trường.

Kết quả thử nghiệm bổ sung acid formic
vào thức ăn cho heo thịt của tác giả Phạm Tất
Thắng (2011) cho thấy, acid formic có tác dụng
tốt trong việc ức chế sự phát triển của các loại vi
khuẩn có hại, giúp cân bằng hệ vi khuẩn trong
đường ruột của heo, hạn chế mùi hôi ở môi
trường chăn nuôi. Cùng với mục đích trên, tác
giả Dương Văn Phong (2011) đã sử dụng chế
phẩm vi sinh Effective Microorganisms (EM)
bổ sung vào thức ăn cho heo. Tuy nhiên, đến
nay tại Tiền Giang chưa có thử nghiệm về bổ
sung acid hữu cơ và chế phẩm vi sinh vào nước
uống cho heo để đánh giá các tác dụng trên của
các loại chế phẩm.

Xuất phát thực tế tại địa phương, đề tài
“Thử nghiệm bổ sung acid hữu cơ và chế
phẩm vi sinh vào nước uống cho heo” đã được
thực hiện.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Nội dung

Nội dung nghiên cứu gồm 2 phần: (i) Điều tra
thực trạng xử lý chất thải trong chăn nuôi heo tại
xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
(ii) Đánh giá việc cải thiện môi trường chăn nuôi
và tỷ lệ tiêu chảy trên heo con sau khi bổ sung
acid hữu cơ T-950 và chế phẩm vi sinh EM vào
nước uống cho heo toàn trại.

2.2. Vật liệu

Acid hữu cơ T-950: Chế phẩm chứa acid
formic (22%), acid acetic (9%), acid lactic (5%)
và acid citric (8%). Chế phẩm được cung cấp bởi
Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Singa
(Việt Nam). Liều sử dụng trong thí nghiệm là 1kg
sản phẩm/2.000 lít nước uống.

Chế phẩm EM: Chế phẩm EM2 sử dụng
trong thử nghiệm được tạo ra từ chế phẩm gốc
EM1. Chế phẩm EM1 chứa 80 loại vi sinh vật,
chủ yếu là vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic
và nấm men. Chế phẩm EM1 được cung cấp bởi
Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Tin
Cậy có địa chỉ tại số 4, đường số 3, KDC Vạn
Phúc, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh. Pha chế EM2: pha theo tỷ
lệ 1:1:18, tức là pha 1 lít EM gốc (EM1) với
1 lít rỉ mật đường và 18 lít nước sạch. Dung
dịch EM2 này được ủ trong 7 ngày trước khi sử
dụng. Dung dịch EM2 bảo quản trong điều kiện
thoáng mát có thể sử dụng trong 3 tháng. Liều
sử dụng EM2 trong thí nghiệm là 1 lít EM2/250
lít nước.

Dụng cụ đo khí: Máy cầm tay hiệu Riken
Keiki của Nhật. Giới hạn thấp nhất của máy
đo khí NH� là 0,5 ppm và máy đo khí H2S là
0,2 ppm.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Thu thập thông tin của trại

Từ danh sách trại heo của xã Xuân Đông,
huyện Chợ Gạo do Chi cục Chăn nuôi và Thú
y Tiền Giang cung cấp, chọn và đánh số những
trại heo có quy mô 50 - 200 con từ số 1 đến số
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n, sử dụng phần mềm Survey toolbox để chọn
ngẫu nhiên 120 trại. Sau đó, trực tiếp đến từng
trại để phỏng vấn chủ nuôi theo bảng câu hỏi và
ghi nhận các thông tin chính liên quan đến xử lý
chất thải trong chăn nuôi heo.

Từ 120 trại được phỏng vấn, chọn 9 trại đưa
vào thử nghiệm với tiêu chí: Trại có tổng đàn
từ 150 – 200 con; tối thiểu có 3 heo nái đang
mang thai trong khoảng thời gian 100 ngày,

giống lai Yorkshire, lứa đẻ từ 2 – 3 lứa; có dãy
chuồng heo nái nuôi con độc lập với nhóm heo
khác, kiểu chuồng cơ bản giống nhau giữa các
trại; chủ trại hợp tác và cam kết thực hiện đầy
đủ, đúng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, vệ
sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi,
quy trình tiêm phòng, điều trị bệnh tiêu chảy
trên heo con, thời gian cai sữa heo con (28
ngày tuổi) và ghi chép, cập nhật thông tin hàng
ngày theo biểu mẫu thống nhất.

B�ng 1. Bố trí thử nghiệm

Trại Lô Thử nghiệm
1

1 Không bổ sung2
�
4

2 Acid hữu cơ5
�
7

� Chế phẩm EM28
9

Hình 1. Sơ đồ theo dõi bố trí thí nghiệm

2.3.2. Phương pháp lấy mẫu và đo lường các
chỉ tiêu

- Đo hàm lượng khí NH3và H�S

Vị trí đo: đo khí trong chuồng nuôi tại 5 vị
trí (hình 2), đặt máy ở độ cao ngang tầm mũi
heo (hình 3A). Hàm lượng khí ghi nhận ở mỗi
chuồng là hàm lượng khí trung bình của các lần

đo ở 5 vị trí. Số liệu được thu thập, ghi chép vào
sổ và nhập vào Excel sau mỗi đợt đo.

Thời điểm đo: đo khí vào sáng sớm, trước khi
chủ nuôi vệ sinh chuồng trại và tắm heo. Việc đo
lường khí NH� và H2S được thực hiện ở 4 thời
điểm: lần 1 trước khi cho heo nái uống nước có
pha chế phẩm và 3 lần tiếp theo ở các thời điểm
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14, 28 và 42 ngày sau khi cho heo uống nước có
bổ sung chế phẩm.

Chỉ tiêu khảo sát: Hàm lượng khí NH3và H2S
trong chuồng nuôi

- Xác định hàm lượng vi sinh trong nước thải

Dụng cụ lấy mẫu và đựng mẫu nước thải: Ca
lấy mẫu và chai đựng mẫu đều được tiệt trùng,
bao gói trước khi thực hiện.

Vị trí lấymẫu: Tại hố chứa tạm trướckhi đổ vào
hầm xử lý nước thải của các dãy chuồng (hình 3B).

Thời điểm lấy mẫu: Giống thời điểm đo khí.

Mẫu nước thải được lấy với thể tích 100ml/
mẫu, sau đó bảo quản lạnh trong thùng xốp và
gửi đến Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh
học Tiền Giang trong vòng 24 giờ.

Chỉ tiêu khảo sát: Kiểm tra 3 chỉ tiêu
&R L R P , R L và Salmonella spp.

Hình 2. Vị trí đo khí trong chuồng nuôi

X

Hình 3. Thao tác đo khí (A) và lấy mẫu nước thải (B)

A B

2.3.3. Chỉ tiêu bệnh lý tiêu chảy trên heo con
theo mẹ đến cai sữa

Trong thời gian thử nghiệm, hướng dẫn chủ
trại quan sát và thu thập các biểu hiện đi phân của
heo con như: đi phân loãng, sệt, nhão, màu phân,
mùi phân..., số con tiêu chảy, số ngày heo bị tiêu
chảy, số heo chết.

Chỉ tiêu khảo sát: Tỷ lệ heo con tiêu chảy, tỷ

lệ ngày con tiêu chảy và tỷ lệ heo con chết.

2.4. Xử lý số liệu

Số liệu được ghi nhận, trình bày dưới dạng X
± SD và được phân tích hoàn toàn ngẫu nhiên một
yếu tố. Tỷ lệ heo tiêu chảy, tỷ lệ ngày con tiêu chảy
và tỷ lệ chết được so sánh bằng trắc nghiệm χ2bởi
phần mềm thống kê Minitab 16. Khác biệt giữa
các nghiệm thức có ý nghĩa khi P< 0,05.
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B�ng 2. Xử lý chất th�i trong chăn nuôi heo theo quy mô đàn

Qu�n lý chất th�i

Quy mô đàn Tổng cộng
(N=120)< 100 con (N=70) ≥100 con (N=50 )

Số
lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số

lượng
Tỷ lệ
(%)

Biogas
Có 53 75,71 39 78,00 92 76,67
Không 17 24,28 11 22,00 28 23,33

Nơi xả chất thải
Ao lắng 56 80,00 42 84,00 98 81,67
Sông, rạch 14 20,00 8 16,00 22 18,33

Hốt phân trước khi
xử lý

Không 46 65,71 21 42,00 67 55,83
Có 24 34,28 29 58,00 53 44,17

Khối nước sử dụng trung bình/trại/
ngày (m3) 4,70 ± 2,10 9,60 ± 4,86 7,18 ± 4,58

Thể tích hầm biogas trung bình/trại
(m3) 8,79 22,18 14,36

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Thực trạng chăn nuôi heo và biện pháp xử
lý nước thải, chất thải

Bảng 2 cho thấy trại có hệ thống biogas xử lý
chất thải từ chăn nuôi heochiếmtỷ lệ cao (76,67%),
trong đó 75,71% là trại < 100 con và 78% là trại
≥ 100 con. Điều này có lẽ do Dự án Nông nghiệp
carbon thấp ở tỉnh Tiền Giang (LCASP) đã hỗ trợ
xây lắp được 3.558 hệ thống biogas xử lý chất thải
từ chăn nuôi heo, trong đó huyện Chợ Gạo có 815
hệ thống, chiếm 22,9% toàn tỉnh. Tuy nhiên, thực
trạng trại chăn nuôi đổ xả chất thải trực tiếp ra
sông rạch còn xảy ra với tỷ lệ 18,33%; đặc biệt là
trại có thói quen không hót phân heo trong chuồng
trước khi xử lý còn chiếm tỷ lệ cao (55,83%). Điều
này dẫn đến thể tích nước sử dụng trung bình/trại/
ngày để dội chuồng, tắm heo là khá lớn (7,18 m�);
trong đó 4,70 m� ở trại có <100 con và 9,60 m� ở
trại có quy mô ≥ 100 con. Thể tích nước này có thể
vượt gấp nhiều lần so với thể tích nước thải có thể
được lưu giữ lại trong hệ thống biogas trung bình/
trại (8,79 m� ở trại có <100 con và 22,18 m� ở trại
có quy mô ≥ 100 con), do vậy nước thải sẽ nhanh
chóng thoát ra ngoài, ngập tràn ở ao lắng hoặc
chảy tràn trên mặt đất, gây ô nhiễm môi trường.
Theo Nguyễn Thị Thùy Dung và ctv (2015), nước
thải chăn nuôi là hỗn hợp bao gồm nước tiểu, nước

tắm gia súc, rửa chuồng, máng ăn, máng uống.
Nước thải chăn nuôi còn có thể chứa một phần
hay toàn bộ lượng phân được gia súc thải ra. Do
vậy, nếu không quản lý, kiểm soát tốt nước thải sẽ
tạo ra các sản phẩm có khả năng gây ô nhiễm cho
cả môi trường đất, nước và không khí.

3.2. Kết quả bổ sung acid hữu cơ T-950 và chế
phẩm EM2

3.2.1. Chỉ tiêu môi trường chăn nuôi

3.2.1.1. Chỉ tiêu về khí thải trong chuồng nuôi

Qua bảng 3, sự khác biệt về nồng độ khí NH�
trong chuồng nuôi của lô đối chứng (5,13 ppm)
và 2 lô thử nghiệm (4,86 và 4,53 ppm) trước khi
sử dụng chế phẩm sinh học đều không có ý nghĩa
thống kê với P>0,05. Sau 42 ngày tác động chế
phẩm sinh học trên 2 lô thử nghiệm, nồng độNH�
trong chuồng nuôi ở 2 lô này lần lượt là 3,96 và
3,73 ppm; thấp hơn lô đối chứng (5,16 ppm) với
P<0,05. Tuy nhiên, sự khác biệt về nồng độ khí
NH3 giữa 2 lô thử nghiệm thì không có ý nghĩa
thống kê với P >0,05.

Theo Cargill và ctv (2002), NH3 là khí thải
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quan trọng nhất trong chuồng nuôi được sinh ra
từ sự khử amine của protein trong chất thải. Khí
này nhẹ, dễ bốc hơi lên không khí nên con người
và vật nuôi dễ hít phải. Ẩm độ không khí cao
làm tăng tác hại của khí NH3 (Taiganides, 1992).
Theo Kowalski và ctv (2013), NH� ở khu vực
chuồng trại và xung quanh cơ sở chăn nuôi là
một tác nhân gây ô nhiễm môi trường nếu không
có biện pháp quản lý đúng cách. Tác giả Hồ Thị
Kim Hoa (2016) cũng đã khẳng định, NH3 là
một trong những loại khí độc sẽ gây stress cho
vật nuôi và con người. Nếu nồng độ khí NH�

trong chuồng nuôi tăng đến 50 ppm thì sẽ ảnh
hưởng đến năng suất, gây viêm phổi và các bệnh
về đường hô hấp trên heo (Barker và ctv, 1996).
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sau
42 ngày tác động acid hữu cơ hoặc chế phẩm vi
sinh EM2 đã làm giảm nồng độ khí NH� trong
chuồng nuôi như nhau; do vậy tùy nhu cầu thực
tế của trại có thể chọn loại chế phẩm thích hợp
để bổ sung vào nước uống cho heo đều mang lại
hiệu quả như nhau, hiệu quả chung là góp phần
giảm mùi hôi, giảm ảnh hưởng đến sức khỏe của
vật nuôi và con người.

B�ng 3. Nồng độ NH trong không khí trước và sau tác động (ppm)

Lô Trước tác động
Sau tác động

14 ngày 28 ngày 42 ngày
1 5,13 ± 0,47 5,06 ± 0,51 5,16 ± 0,51 5,16a ± 0,25
2 4,86 ± 0,56 4,56 ± 0,60 4,33 ± 0,61 3,96E ± 0,72
3 4,53 ± 0,25 4,23 ± 0,20 4,03 ± 0,20 3,73E ± 0,11
3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05

Ghi chú: Những giá trị trong cùng một cột có mang các chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (P<0,05)

B�ng 4. Số lượng E. coli trong nước th�i trước và sau tác động (log10/100ml)

Lô Trước tác động
Sau tác động

14 ngày 28 ngày 42 ngày
1 5,58 ± 0,59 5,57 ± 0,63 5,58 ± 0,60 5,58a ± 0,54
2 5,88 ± 0,07 5,12 ± 0,22 4,93 ± 0,21 4,62E ± 0,09
3 5,81 ± 0,10 4,97 ± 0,05 4,74 ± 0,11 4,72E ± 0,10
3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05

Ghi chú: Những giá trị trong cùng một cột có mang các chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (P<0,05)

Tất cả 9 trại thử nghiệm đều không phát hiện
H2S ở các thời điểm theo dõi. Có lẽ chuồng nuôi
ở dạng hở nên sự thông thoáng chuồng góp phần
giải quyết nồng độ khí H2S trong chuồng. Tuy
nhiên, cần theo dõi tiếp nồng độ khí NH� và H2S
ở các tháng nuôi khác trong năm.

3.2.1.2. Chỉ tiêu về nước thải từ chuồng nuôi

Theo Hồ Thị Kim Hoa (2016), R L là vi
khuẩn duy nhất thuộc nhóm &R L R P chỉ có
nguồn gốc từ phân người và động vật máu nóng,
mặc dù vi khuẩn này được tìm thấy phổ biến
trong môi trường đất và nước. Vì vậy, vi khuẩn
này là chỉ danh cho sự ô nhiễm phân trong nước.
Số lượng vi khuẩn R L trong nước thải ở các
lô thử nghiệm được trình bày qua bảng 4.



70

KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y TẬP XXVII SỐ 6 - 2020

Bảng 4 cho thấy trước khi tác động chế
phẩm sinh học, các lô thử nghiệm không
có sự khác biệt về số lượng vi khuẩn
R L trong nước thải, lô đối chứng là 5,58
log10/100ml và 2 lô thử nghiệm lần lượt là
5,88 và 5,81 log10/100ml (P>0,05). Sau 42
ngày tác động chế phẩm sinh học ở các lô
thử nghiệm, lượng vi khuẩn R L trong
nước thải của 2 lô thử nghiệm (4,62 và 4,72
log10/100ml) thấp hơn so với lô đối chứng

(5,58 log10/100ml) với P<0,05.

Nhóm vi khuẩn &R L R P trong phân heo
gồm những vi khuẩn có hại trong đường ruột
heo. Việc thử nghiệm bổ sung acid hữu cơ và
chế phẩm vi sinh EM2 vào nước uống cho
heo nhằm mục đích kìm hãm sự phát triển
của các vi sinh vật gây hại, giảm pH đường
ruột, tạo môi trường thuận lợi cho sinh vật
có lợi phát triển... và kết quả được trình bày
qua bảng 5.

B�ng 5. Tổng số Coliforms trong nước th�i trước và sau tác động (log10/100ml)

Lô Trước tác động
Sau tác động

14 ngày 28 ngày 42 ngày
1 6,60 ± 0,10 6,57 ± 0,14 6,59 ± 0,08 6,59a ± 0,10
2 6,47 ± 0,05 6,40 ± 0,03 6,34 ± 0,03 6,03E ± 0,06
3 6,59 ± 0,22 6,55 ± 0,22 6,52 ± 0,24 6,26E ± 0,31
3 > 0,05 > 0,05 > 0,05 < 0,05

Ghi chú: Những giá trị trong cùng một cột có mang các chữ cái khác nhau thì sự khác biệt có ý nghĩa
thống kê (P<0,05)

Trước khi tác động chế phẩm sinh học ở
các lô thử nghiệm, sự khác biệt về số lượng
vi khuẩn &R L R P trong nước thải của lô đối
chứng (6,60 log10) và 2 lô thử nghiệm (6,47;
6,59 log10) đều không có ý nghĩa thống kê
(P>0,05). Sau 42 ngày tác động chế phẩm
sinh học ở các lô thử nghiệm, số lượng vi
khuẩn nhóm &R L R P trong nước thải của 2
lô thử nghiệm (6,03 và 6,26 log10) thấp hơn
so với lô đối chứng (6,59 log10) với P<0,05.
Tuy nhiên, không có khác biệt thống kê về
số lượng vi khuẩn &R L R P trong nước thải
giữa 2 lô thử nghiệm (P>0,05). Theo SCA
(2002), nhóm vi khuẩn &R L R P trong nước
gồm các giống &L RE H , H RE H ,

KH L KL , L , . HE LH , Serratia và
<H L L . Điều này cho thấy, bổ sung acid
hữu cơ và chế phẩm vi sinh EM2 vào nước
uống cho heo toàn trại đã làm giảm số lượng
nhóm vi khuẩn &R L R P trong phân, góp

phần hạn chế vi khuẩn có hại trong đường
tiêu hóa heo và giảm thải vi khuẩn này ra
môi trường chăn nuôi.

Kết quả kiểm tra vi khuẩn Salmonella spp.
cho thấy không phát hiện sự hiện diện của vi
khuẩn này trong các mẫu nước thải gửi yêu cầu
xét nghiệm.

3.2.2. Chỉ tiêu về bệnh lý tiêu chảy trên heo con

Acid hữu cơ T- 950 và chế phẩm vi sinh EM2
được bổ sung vào nước uống cho 27 heo mẹ trong
thời gian 6 tuần (2 tuần trước khi sinh và 4 tuần
sau sinh đến cai sữa) và bổ sung trong nước uống
cho 310 heo con trong gian đoạn theo mẹ đến cai
sữa (28 ngày tuổi). Trong thời gian thử nghiệm,
theo dõi số heo con mắc bệnh tiêu chảy, số ngày
con tiêu chảy, số heo con chết để đánh giá tỷ lệ tiêu
chảy, tỷ lệ ngày con tiêu chảy và tỷ lệ chết trên heo
con, kết quả trình bày qua các bảng 6, 7 và 8.
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B�ng 6. Tỷ lệ bệnh tiêu ch�y trên heo con

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 3
Tổng số heo chọn nuôi (con) 97 115 98
Tổng số con tiêu chảy (con) 15 6 6
Tỷ lệ tiêu chảy (%) 15,46 5,22 6,12 < 0,05

B�ng 7. Tỷ lệ ngày con tiêu ch�y

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 3
Tổng số heo chọn nuôi (con) 97 115 98
Tổng ngày nuôi (ngày) 28 28 28
Tổng số ngày con nuôi (ngày) 2.716 3.220 2.744
Tổng số ngày con tiêu chảy (ngày) 41 22 23
Tỷ lệ ngày con tiêu chảy (%) 1,51 0,68 0,84 < 0,05

B�ng 8. Tỷ lệ chết của heo con trong giai đoạn theo mẹ đến cai sữa

Chỉ tiêu Lô 1 Lô 2 Lô 3 3
Số heo con chọn nuôi/lô (con) 97 115 98
Số heo chết/lô (con) 10 7 8
Tỷ lệ chết/lô (%) 10,31 6,09 8,16 > 0,05

Bảng 6 cho thấy tỷ lệ tiêu chảy trên heo
con từ sơ sinh đến cai sữa của lô đối chứng
(15,46%) cao hơn 2 lô thử nghiệm (lần lượt
có tỷ lệ là 5,22 và 6,12%). Sự khác biệt này
có ý nghĩa thống kê (P< 0,05). Điều này
cũng phù hợp với cơ chế tác động của acid
hữu cơ T-950 và chế phẩm vi sinh EM2 là
làm giảm pH đường ruột, gây ức chế các vi
khuẩn có hại trong đường ruột, giảm tiêu
chảy trên heo con.

Qua bảng 7, tỷ lệ ngày con tiêu chảy trên heo
con ở lô đối chứng (1,51%) cao hơn so với 2 lô
thí nghiệm, lần lượt có tỷ lệ là 0,68 và 0,84%.
Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với P<
0,05. Các tác giả Cole và ctv (1968), Drasar và

ctv (1985) cho biết, việc bổ sung acid hữu cơ
hay chế phẩm vi sinh có thể làm giảm tổng số
&R L R P trong đường tiêu hóa, làm giảm tiêu
chảy trên heo con. Tác giả Buddle và Bolton
(1992) đã xác định một trong những nguyên
nhân heo con tiêu chảy là do chủng R L tiết
độc tố đường ruột, vi sinh vật này không thâm
nhập vào cơ thể và không gây bệnh tích mô học
ở màng nhầy ruột non nhưng gây xáo trộn lớn
về mặt hóa học do 2 độc tố LT và ST. Độc tố LT
kích thích sự tăng tiết các ion Cl-, Na+, HCO3

–

và nước từ tế bào ruột vào lòng ruột. Độc tố ST
ức chế tái hấp thu nước, sodium vào trong tế bào
ruột và kích thích sự tiết dịch ruột vào lòng ruột
(Trần Thị Dân, 2002).

Bảng 8 cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ chết
của heo con trong giai đoạn theo mẹ đến cai sữa
ở lô đối chứng (10,31%) và 2 lô thử nghiệm (lần

lượt có tỷ lệ là 6,09; 8,16%) không có ý nghĩa
thống kê với P>0,05. Điều này cho thấy, trong
giai đoạn theo mẹ ngoài mắc bệnh tiêu chảy, heo
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con có thể bị chết bởi nhiều yếu tố khác như bị
heo mẹ đè, thiếu dinh dưỡng,…

IV. KẾT LUẬN
Đa số trại có thói quen không hót phân heo

trong chuồng nên phải sử dụng thể tích nước lớn
để dội rửa chuồng, làm quá tải hệ thống biogas,
gây ô nhiễm môi trường.

Bổ sung acid hữu cơ T-950 và chế phẩm
EM2 vào nước uống cho heo đã cải thiện được
môi trường chăn nuôi và bệnh lý tiêu chảy trên
heo con theo mẹ đến cai sữa: Giảm hàm lượng
khí NH� trong chuồng nuôi, giảm số lượng vi
khuẩn R L, &R L R P trong nước thải, giảm
tỷ lệ heo con tiêu chảy và giảm tỷ lệ ngày con
tiêu chảy (P<0,05).
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